
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm 3, thôn Dương Cốc, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

14/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÁI HÒA

0110207582

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Loại trừ: Hoạt động đấu giá

4610

2. Bán buôn đồ uống
- Bán buôn bia, rượu (quy định tại Điều 12 Điều kiện bán buôn 
rượu Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu sửa đổi, 
bổ sung tại khoản 6 Điều 16 và khoản 4 Điều 17 Nghị định 
17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 
định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 
quản lý của Bộ Công thương);
- Bán buôn đồ uống không có cồn.

4633(Chính)

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Trừ kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, 
ghi hình, định vị

4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu những mặt hàng doanh nghiệp kinh 
doanh.

8299

8. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

9. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312

10. Hoạt động thể thao khác 9319

11. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

12. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TỔNG 
HỢP THÁI HÒA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904487998
Email: hung.nguyenmanh@bluebirdwi

ne.com

Fax:
Website:
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13. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

14. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

15. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

16. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

17. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

18. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

19. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

20. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

21. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

22. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

23. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

24. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

25. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

26. Sản xuất đồng hồ 2652

27. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

28. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

29. Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 2680

30. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

31. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Loại trừ: Hóa lỏng khí để vận chuyển

4933

33. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

34. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

5012

35. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

36. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

37. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

38. Dịch vụ ăn uống khác 5629

39. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar)

5630

40. Hoạt động viễn thông có dây
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

6110

41. Hoạt động viễn thông không dây
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

6120
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1.000.000.000 VNĐ

42. Hoạt động viễn thông vệ tinh
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

6130

43. Hoạt động viễn thông khác 6190

44. Xây dựng công trình đường sắt 4211

45. Xây dựng công trình đường bộ 4212

46. Xây dựng công trình điện 4221

47. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

48. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

49. Xây dựng công trình công ích khác 4229

50. Xây dựng công trình thủy 4291

51. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

52. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

53. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

54. Phá dỡ
Loại trừ: Hoạt động nổ mìn

4311

55. Chuẩn bị mặt bằng
Loại trừ: Hoạt động nổ mìn

4312

56. Lắp đặt hệ thống điện 4321

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034079009543

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 312 B1, TT Khương Thượng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 7, phố Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

ĐỖ THANH TUẤN Nam
03/02/1979 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034079009543
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 312 B1, TT Khương Thượng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 7, phố Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ THANH TUẤN Nam

03/02/1979 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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